
PHỤ LỤC  

Danh sách chủng loại công tơ phù hợp đang được sử dụng trong  

phạm vi quản lý của EVNSPC 

 

STT Công tơ Mã hiệu Dòng điện Điện áp Ghi chú 

I. Công tơ 3 pha nhiều biểu giá, 2 chiều giao nhận   

1 Trực tiếp 1. TF10m-31 

2. DTS27 

3. HHM-38 

4. ME-42 

5. VSE3T-10100B 

6. OVE-B002 

3x10(100)A 

3x5(100)A 

3x5(100)A 

3x5(100)A 

3x10(100)A 

3x10(100)A 

3x220/380V 

3x220/380V 

3x220/380V 

3x220/380V 

3x230/400V 

3x230/400V 

 

2 Gián tiếp  1. TF10m-30 

2. DTS27 

3. HHM-38GT 

4. ME-41 

5. VSE3T-5B 

6. OVE-C001 

3x5(10)A 

3x5(6)A 

3x5(10)A 

3x5(10)A 

3x5(6)A 

3x5(10)A 

3x(57,7/100~240/415)V 

3x(57,7/100~240/415)V 

3x(57,7/100~240/415)V 

3x(57,7/100~240/415)V 

3x(57,7/100~230/400)V 

3x(57,7/100~230/400)V 

 

II. Công tơ 1 pha nhiều biểu giá, 2 chiều giao nhận   

1 Trực tiếp 1. SF80m-10 

2. DDS26D 

3. HHM-18 

4. CE-14 

5. VSE1T-10100B 

6. OVE-A003 

5(80)A 

5(80)A 

5(80)A 

5(80)A 

10(100)A 

10(80)A 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

 

2 Gián tiếp  1. SF10m-10 

2. DDS26D 

3. HHM-18GT 

4. CE-14 

5. VSE1T-510B 

6. OVE-A003 

5(10)A 

5(10)A 

5(10)A 

5(10)A 

5(10)A 

5(6)A 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

220V/230V 

 

 


